	Biểu số 21-6T/N
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 15 tháng 6 và 01 tháng 3 hàng năm
	Đơn vị báo cáo:
Phòng ĐKTBTV
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng VTDVHH)


THỐNG KÊ THUYỀN VIÊN, HOA TIÊU HÀNG HẢI
6 tháng ……. Năm ……..

I. THUYỀN VIÊN

	STT
	CHỨC DANH
	HẠNG
	TỔNG SỐ

	
	
	NHẤT

trên 3000 GT; trên 3000 KW
	HAI

500-3000 GT; 750-3000 KW
	BA

dưới 500 GT; dưới 750 KW
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1
	Thuyền trưởng
	
	
	
	

	2
	Đại phó
	
	
	
	

	3
	Sỹ quan boong
	
	
	
	

	4
	Thủy thủ trực ca
	
	
	
	

	5
	Máy trưởng
	
	
	
	

	6
	Máy hai
	
	
	
	

	7
	Sỹ quan máy
	
	
	
	

	8
	Thợ máy trực ca
	
	
	
	

	9
	Sỹ quan kỹ thuật điện
	
	
	
	

	10
	Thợ kỹ thuật điện
	
	
	
	

	Tổng số
	


II. HOA TIÊU

	STT
	NGOẠI HẠNG
	HẠNG 1
	HẠNG 2
	HẠNG 3
	TỔNG SỐ

	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	..., ngày …. tháng …. năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


